
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:           /BV-TCHC       Hoài Nhơn, ngày  04  tháng 4 năm 2023 

   V/v chào giá cung ứng Biểu mẫu 

   Chuyên môn từ quý III năm 2023  

           đến hết quý II năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

Căn cứ vào quy trình cung ứng Biểu mẫu chuyên môn của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời Công ty/đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, 

có uy tín và năng lực tham gia chào giá cung ứng biểu mẫu chuyên môn từ quý III 

năm 2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, (có danh 

mục kèm theo). 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

1. Yêu cầu: Đảm bảo xuất xứ, quy cách của sản phẩm.  

2. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại kho Quản trị. 

3. Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

4. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty/ đơn vị sẽ có giá trị trong thời 

hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn thư - 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 2699 Quang Trung – P.Bồng Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Báo giá cung ứng Biểu mẫu chuyên môn” 

Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 04/4/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 

14/4/2023. 

Thời gian mở báo giá là 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2023. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các công ty/đơn vị kinh doanh./. 

 

    Nơi nhận:                  KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Gia Vy 
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BẢNG DỰ TRÙ IN BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN 

(TỪ QUÍ III NĂM 2023 ĐẾN HẾT QUÍ II NĂM 2024) 

      

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

 Tiêu chuẩn kỹ thuật  Khổ giấy  Dự trù  

I Nhóm I         

1 Giấy gói thuốc bắc Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 

KT (39,5 x 39,5) cm, 1 mặt, 

chữ đỏ 
50.000 

II Nhóm II         

1 
Giấy khám sức khỏe dùng cho 

người từ đủ 18 tuổi trở lên 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A3 gấp đôi, 2 mặt 5.000 

2 
Giấy khám sức khỏe của người lái 

xe 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A3 gấp đôi, 2 mặt 500 

III Nhóm III         

1 Phiếu truyền máu Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 1.000 
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2 
Bảng kê chi hỗ trợ một số chế độ 

trong KCB cho người nghèo 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 2.000 

3 Phiếu siêu âm (màu) Tờ 
Giấy 100g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 ngang, 1 mặt, giấy dày 20.000 

4 

Biên bản nhận thuốc gây nghiện, 

do bệnh nhân/người đại diện của 

người bệnh nộp lại 

Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 300 

5 
Biên bản trả vỏ thuốc gây nghiện 

đã sử dụng 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 1.000 

6 
Đơn đề nghị về việc mua thuốc 

gây nghiện 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 500 

7 
Cam kết về việc sử dụng thuốc 

gây nghiện của người bệnh 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 1 mặt 500 

IV Nhóm IV         

1 Thẻ kho Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 2.000 

2 
Sơ đồ xét nghiệm cho kỹ thuật xét 

nghiệm HIV nhanh 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 1.000 

3 
Tiến trình xét nghiệm sinh hóa 

nội trú 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 500 

4 
Tiến trình xét nghiệm sinh hóa 

ngoại trú 
Tờ 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 500 
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5 Tiến trình xét nghiệm vi sinh Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 500 

6 Tiến trình xét nghiệm truyền máu Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 1.000 

7 Tiến trình xét nghiệm miễn dịch Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, 2 mặt 500 

V Nhóm V         

1 Giấy chứng nhận phẫu thuật Tờ 
Giấy 100g/m2 hoặc tương 

đương 

A5 ngang, 2 mặt, gấp đôi, 

giấy dày 
5.000 

VI Nhóm VI         

1 Sổ giao và nhận bệnh phẩm Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
50 

2 Sổ sao chép và thực hiện y lệnh Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt, ghim đinh ở 

giữa 

60 

3 Sổ y lệnh thuốc đông y Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt, ghim đinh ở 

giữa 

15 

4 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
50 
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5 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
50 

6 Sổ khám bệnh (nhỏ) Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

5 tờ A4 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
2.000 

7 Sổ biên bản hội chẩn Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
100 

8 Sổ biên bản kiểm điểm tử vong Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
20 

9 Thẻ kho Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A3 (trừ bìa), ngang, 2 

mặt 
25 

10 
Sổ dự trù và cung cấp máu cho 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Quyển 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 (trừ bìa), ngang, 1 

mặt, dập răng cưa ở giữa 
5 

11 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A4 gấp đôi (trừ bìa), 

dọc, 2 mặt, ghim đinh ở giữa 
20 

12 Đơn thuốc Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A5 (trừ bìa), dọc, 1 

mặt, dập răng cưa giữ cùi 
500 

13 Phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 (trừ bìa), dọc, 1 

mặt, dập răng cưa giữ cùi 
15 
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14 
Phiếu trả lại thuốc/hóa chất/ vật 

dụng y tế tiêu hao 
Quyển 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 (trừ bìa), dọc, 1 

mặt, dập răng cưa giữ cùi 
15 

15 
Sổ thực hiện các biện pháp tránh 

thai 
Quyển 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 khổ ngang (trừ 

bìa), 2 mặt như nhau. 
5 

16 Sổ phá thai Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 khổ ngang (trừ 

bìa), 2 mặt như nhau. 
2 

17 Sổ đẻ Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt, ghim đinh ở 

giữa 

5 

18 Sổ khám thai Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt, ghim đinh ở 

giữa 

5 

19 
Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho 

thuốc gây nghiện 
Quyển 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ khổ A3 ngang (trừ 

bìa), 2 mặt. 
5 

20 
Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 
Quyển 

Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ khổ A3 ngang (trừ 

bìa), 2 mặt. 
5 

21 Lệnh điều xe Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A4 (trừ bìa), ngang, 2 

mặt, dập răng cưa ở giữa 
20 

VII Nhóm VII         
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1 Bì X-Quang trung Bì 
Giấy 90g/m2 hoặc tương 

đương 

KT (22x 31) cm, có nắp, chữ 

xanh 
50.000 

2 Bì MRI Bì 
Giấy 90g/m2 hoặc tương 

đương 

 Có nắp, (KT 50 x 38) cm, 

chữ xanh 
2.000 

3 Bì CT-SCanner  Bì 
Giấy 90g/m2 hoặc tương 

đương 

 Có nắp, (KT 50 x 38) cm, 

chữ xanh 
9.000 

VIII Nhóm VIII         

1 Giấy đi đường tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, in 1 mặt 3.000 

2 Bảng chấm công Bì 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A3 ngang, in 1 mặt 300 

3 Bì thư Bệnh viện (A5 khổ ngang)  Bì 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
Bì A5 khổ ngang 1.000 

4 Giấy đề nghị cấp vật tư Tờ 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương 
A4 dọc, in 1 mặt 1.000 

5 Sổ phép Quyển 
Giấy 70g/m2 hoặc tương 

đương, có bìa cứng 

100 tờ A5, khổ ngang, 1 mặt, 

dập răng cưa giữ cùi 
10 
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